
STT HỌ TÊN GV DẠY/LỚP MÔN TÊN BÀI DẠY

TIẾT

PPCT

NGÀY DẠY

GIỜ DẠY HÌNH THỨC DẠY

1 Lê Thị Hồng Thanh TA K1:Review 21

2 Trần Thị Xuân Nguyệt TA K2: Review Unit 7 47

3 Đỗ Thị Liên TA K3: Review 3  ( page 66 ) 61

4 Bạch Thị Hà TA K4: Review 3  ( page 66 ) 61

5 Nguyễn Ngọc Liễu TA K5: Unt 8 ( Lesson 1 ) 61

6 Lâm Ngọc Kim Dung TA K1: Midterm 22

TA K2: Midterm 48

TA

K3: Review 3  ( page 67 ) + check 

workbook 62&63

TA

K4: Review 3  ( page 67 ) + check 

workbook 62&63

TA K5: Unt 8 ( Lesson 2, 3 ) 62&63

1 Lê Thị Hồng Thanh 1/1, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5/10, 5/11

Dạy online kết hợp 

dạy trực tuyến

2 Trần Thị Xuân Nguyệt

1/6, 1/7, 1/8, 2/6 2/7, 2/8, 3/1, 3/2, 3/3, 

3/4, 3/5 Dạy online 

3 Đỗ Thị Liên

1/11, 1/12, 1/13, 2/13, 2/14, 5/1, 5/2, 

5/3, 5/4, 5/6 Dạy online 

4 Bạch Thị Hà 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 5/5, 5/7, 5/8, 5/9 Dạy online 

5 Nguyễn Ngọc Liễu

1/9, 1/10, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 3/6, 3/7, 

3/8, 3/9 Dạy online 

6 Lâm Ngọc Kim Dumg

1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 

3/10, 3/11, 3/12
Dạy online 

7 Đào Thị Kim Yến Khối 4 TH

CĐ 4: Thiết kế bài trình chiếu 

( Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong 

trang trình chiếu ) 47&48

Dạy online 

8 Dương Mộng Thu Khối 3 TH

Bài 6: Luyện tập một số kỹ thuật trình bày 

văn bản 47&48
Dạy online 

Khối 5 TH Bài 4: Thủ tục trong logo  (tiếp theo ) 47&48 Dạy online 
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Phú Lợi, ngày   20  Tháng 4 năm 2020

TỔ TRƯỞNG

Lê Thị Hồng Thanh
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